	SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề kiểm tra có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
 Đọc đoạn thơ sau:
Mẹ
	Con bị thương, nằm lại một mùa mưa
Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ
Nhà yên ắng, tiếng chân đi rất nhẹ,
Gió từng hồi trên mái lá ùa qua.
 
Nhớ vườn cây che bóng kín sau nhà
Trái chín rụng suốt mùa thu lộp độp
Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt,
Nhãn đầu mùa, chim đến bói lao xao...

Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào
Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế
Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế
Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.
	Ba con đầu đi chiến đấu nơi xa
Tình máu mủ mẹ dồn con hết cả,
Con nói mớ những núi rừng xa lạ
Tỉnh ra rồi, có mẹ, hoá thành quê! 
[...]
Ôi mẹ già trên bản vắng xa xăm
Con đã đi rồi, mấy khi trở lại?
Dằng dặc Trường Sơn những mùa gió trái
Những mùa mưa bạc trắng cả cây rừng!

Con qua đâu thấy mái lá, cây vườn,
Cũng đất nước, phơ phơ đầu tóc mẹ...
Từng giọt máu trong người con đập khẽ,
Máu bây giờ đâu có của riêng con?


(Trích Mẹ, Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2010)
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ là ai?
Câu 2. Những kỉ niệm về mẹ gắn với những chi tiết, hình ảnh nào trong đoạn thơ?
Câu 3. Biện pháp tu từ liệt kê trong hai dòng thơ sau có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung đoạn thơ? 
Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt,
Nhãn đầu mùa, chim đến bói lao xao...
Câu 4. Từ những tình cảm của người con đối với mẹ trong đoạn thơ, em rút ra bài học gì cho bản thân? (trình bày khoảng 3 - 5 dòng).
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về nét đặc sắc nội dung và nghệ thuật trong khổ thơ cuối bài thơ Mẹ của Bằng Việt.
Câu 2 (4,0 điểm): “Tại mẹ nên con mới thế”, “Tại bạn ấy cứ đuổi nên con mới ngã”, “Tại trời mưa/ tắc đường hỏng xe….nên em đi học muộn”, “Tại tối qua khu nhà em mất điện nên em không làm được bài tập”,…Đó là hàng loạt chiêu đổ lỗi/ né tránh của giới trẻ. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ)  trình bày suy nghĩ của em về thói quen đổ lỗi/ né tránh trách nhiệm của giới trẻ hiện nay.

------------Hết--------------




































	SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

[bookmark: _GoBack](HDC gồm có 04 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	4,0

	
	1
	- Nhân vật trữ tình trong bài thơ là: Người con.
	0,75 

	
	2
	- Những kỉ niệm về mẹ được nhắc đến trong đoạn thơ gắn với các chi tiết là: 
+ Dáng mẹ đi lại chăm sóc con khi bị thương (dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ, tiếng chân đi rất nhẹ)
+ Những món ăn giản dị và đời thường mà mẹ dành cho con (trái bưởi đào, canh tôm nấu khế, khoai nướng, ngô bung).
	0,75

	
	3
	- Tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê: 
+ Tác giả liệt kê: “Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt”, “Nhãn đầu mùa”
+ Diễn đạt đầy đủ, sâu sắc hơn, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
+ Đưa ra những kỉ niệm bình yên gắn liền với những tháng ngày ở quê bên mẹ của nhân vật trữ tình. 
+ Từ đó, người đọc cảm nhận được những hình ảnh, sự vật bình dị, thân thương trong những năm tháng người chiến sĩ được mẹ chăm sóc.
	1,5

	
	4
	Từ những tình cảm của người con đối với mẹ trong đoạn thơ, HS rút ra những bài học ý nghĩa cho bản thân. Có thể theo hướng:
- Trân trọng, biết ơn sự hi sinh của mẹ.
- Phải chăm sóc, yêu thương mẹ.
- Cố gắng học tập để mẹ an lòng.
…
	1,0

	II
	
	Viết
	6,0

	
	1
	Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về nét đặc sắc nội dung và nghệ thuật trong khổ thơ cuối bài thơ Mẹ của Bằng Việt.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Cảm nhận của em về nét đặc sắc nội dung và nghệ thuật trong khổ thơ cuối bài thơ Mẹ của Bằng Việt.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
- Mở đoạn:
+ Giới thiệu bài thơ (nhan đề, tác giả)
+ Khái quát ấn tượng chung về khổ thơ
- Thân đoạn: 
 Cảm nhận về nội dung của khổ thơ
Khổ thơ này mang đậm cảm xúc về tình yêu quê hương, gia đình và lòng yêu nước:
+ Hình ảnh “mái lá”, “cây vườn” gợi nhắc đến mẹ, đến nơi “con” đã được cưu mang, được chăm sóc, yêu thương. Đó là hình ảnh quê hương giản dị, với những mái lá và cây vườn thân thuộc
+ Hình ảnh “phơ phơ đầu tóc mẹ” mang ý nghĩa về người mẹ với mái tóc bạc trắng, biểu tượng của sự hy sinh, tảo tần nuôi nấng con khôn lớn.
+ “Từng giọt máu trong người con đập khẽ” thể hiện sự tự hào và trân trọng nguồn gốc của mình. Máu chảy trong huyết quản của người con không chỉ là máu của riêng họ, mà là dòng máu của cả gia đình, của mẹ và cả dân tộc. Tình cảm gia đình và lòng yêu nước hòa quyện trong mỗi con người.
+ Câu cuối “Máu bây giờ đâu có của riêng con?” hàm ý rằng, bản thân mỗi người không chỉ sống cho riêng mình mà còn mang trong mình trách nhiệm với gia đình, quê hương và đất nước
=> Những câu thơ khổ cuối vừa thể hiện tấm lòng tri ân sâu nặng của “con” với mẹ vừa bộc lộ tinh thần trách nhiệm của người lính với sứ mệnh thiêng liêng trước đất nước, trước nhân dân.
HS có thể diễn đạt bằng các từ ngữ khác hợp lý vẫn cho điểm tối đa.
- Cảm nhận nghệ thuật của khổ thơ
+ Thể thơ tám chữ phù hợp với mạch cảm xúc của tác giả.
+ Sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ, câu hỏi tu từ.
+ Sáng tạo hình ảnh giàu sức gợi, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị…
+ Giọng điệu ngân nga, tha thiết.
HS có thể diễn đạt bằng các từ ngữ khác hợp lý vẫn cho điểm tối đa.
- Kết đoạn: Khái quát cảm nghĩ chung về khổ thơ, liên hệ bản thân.
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt 
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện được những suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	“Tại mẹ nên con mới thế”, “Tại bạn ấy cứ đuổi nên con mới ngã”, “Tại trời mưa/ tắc đường hỏng xe….nên em đi học muộn”, “Tại tối qua khu nhà em mất điện nên em không làm được bài tập”,…Đó là hàng loạt chiêu đổ lỗi/ né tránh của giới trẻ. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ)  trình bày suy nghĩ của em về thói quen đổ lỗi/ né tránh trách nhiệm của giới trẻ hiện nay.
	4,0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 400 chữ) của bài văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Suy nghĩ về thói quen đổ lỗi/ né tránh trách nhiệm của giới trẻ hiện nay.
	0,25

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và bằng chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
- Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần giải quyết: thói quen đổ lỗi/ né tránh trách nhiệm của giới trẻ hiện nay; sự cần thiết phải bàn luận về vấn đề.
- Thân bài: 
*  Triển khai các luận điểm thể hiện quan điểm của người viết xét trên từng khía cạnh của vấn đề.
+ Luận điểm 1. Giải thích vấn đề nghị luận, biểu hiện của vấn đề nghị luận.
Thói quen đổ lỗi/né tránh trách nhiệm là gì? 
“Đổ lỗi/né tránh trách nhiệm” là hành vi con người cố tình chối bỏ lỗi lầm của mình, hoặc viện cớ do lí do khách quan, hoặc đổ lỗi cho người khác.
 Đây là một hiện tượng đáng buồn thường gặp trong cuộc sống, nhất là trong giới trẻ hiện nay. 
Biểu hiện của thói quen đổ lỗi/né tránh trách nhiệm 
+ Trong gia đình, con đổ lỗi tại mẹ…. nên con mới thế.
+ Ở trường, học sinh không làm bài tập về nhà đổ lỗi do mất điện, do bận; đi học muộn do trời mưa/tắc đường hỏng xe; kết quả học tập kém đổ lỗi cho chương trình nặng, giáo viên dạy khó hiểu,...
+ Thất bại trong cuộc sống, đổ lỗi do hoàn cảnh khó khăn, số phận,…
+ Luận điểm 2. Phân tích vấn đề (lí lẽ, bằng chứng)
- Nguyên nhân của thói quen đổ lỗi/né tránh trách nhiệm   
 + Do sự lười nhác, không cống hiến mà chỉ mong thụ hưởng.
+ Do con người hèn nhát, không dám đối mặt với lỗi lầm của mình, trốn tránh, thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác khiến cho hậu quả còn lớn hơn hậu quả do sai lầm gây ra. 
+ Do ích kỉ, thiếu trách nhiệm, chỉ muốn đùn đẩy phần khó khăn cho người khác,… 
- Hậu quả của thói quen đổ lỗi/né tránh trách nhiệm   
 + Gây mất đoàn kết trong tập thể, không ai nhận trách nhiệm về mình cứ cứ đùn đẩy cho người khác.    
+ Không khắc phục hậu quả gây ra, trái lại khiến hậu quả càng nghiêm trọng. 
+ Người đổ lỗi trở thành kẻ vô trách nhiệm, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình không bao giờ sai, nên khó thể tiến bộ, hoàn thiện bản thân, khó thành công trong cuộc sống. 
+ Khiến con người trở nên trì trệ, xã hội chậm phát triển, thậm chí tụt hậu.
* Ý kiến trái chiều và phản bác
- Mặc dù việc né tránh trách nhiệm là không tốt nhưng đôi khi đó là cơ chế tự vệ tự nhiên của con người khi phải đối mặt với áp lực quá lớn. 
=> Phản bác: Né tránh trách nhiệm không chỉ làm giảm khả năng đối mặt với thách thức mà còn gây hậu quả tiêu cực cho cá nhân và xã hội bởi lẽ việc né tránh không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Ngoài ra, hành vi này còn có thể gây tổn hại đến các mối quan hệ xung quanh, khiến người khác mất niềm tin và tôn trọng.
HS có thể diễn đạt bằng các từ ngữ khác hợp lý vẫn cho điểm tối đa.
* Đề xuất giải pháp
VD:
+ Bản thân mỗi người cần biết tự nhận thức về những suy nghĩ và hành động của bản thân trong mọi hoàn cảnh. Hãy xem xét nguyên nhân, phân tích vấn đề rồi tìm ra cách giải quyết tốt nhất thay vì cứ đổ lỗi cho người khác; có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm nhận lỗi, học cách chấp nhận sai lầm và rút kinh nghiệm, rèn kĩ năng giải quyết vấn đề và học hỏi từ sai lầm. 
+ Gia đình, nhà trường giáo dục con em hình thành ý thức nhận lỗi nếu mắc phải sai lầm; tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh trên tinh thần tôn trọng, người lớn phải làm gương cho trẻ em để hình thành lối sống trách nhiệm. 
+ Nên khoan dung tạo điều kiện cho người mắc sai lầm có cơ hội được sửa sai.   
HS đưa ra được các giải pháp phù hợp, hiệu quả đạt điểm tối đa
- Kết bài: Khẳng định tầm quan trọng của việc ngăn chặn và đẩy lùi thói quen đổ lỗi/ né tránh trách nhiệm của giới trẻ hiện nay. Liên hệ bài học nhận thức và hành động của bản thân.
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2,5

	
	
	d. Diễn đạt 
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện được những suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



-------------------------------HẾT-------------------------------
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